
SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA 

BỆNH VIỆN ĐK KHU VỰC PHÙ YÊN 

 

Số:           /TB-BVPY 

V/v yêu cầu báo giá 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phù Yên, ngày 06 tháng 03 năm 2026 

 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

Hiện nay, Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá 

để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu: Mua sắm linh kiện và vật tư tiêu hao để sửa chữa thay thế cho máy tính, máy 

in tại Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên năm 2026 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Đơn vị yêu cầu báo giá: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC PHÙ YÊN. 

1. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Ông: Cầm Việt Anh        - Chức vụ: Phó phòng TCHC Bệnh viện. 

- Số điện thoại: 0983591126. 

- Mail: vietanhcam@gmail.com. 

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa khu vực Phù 

Yên.  

  Địa chỉ: Tiểu khu 1, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La. 

- Nhận qua email: benhvienphuyen@gmail.com. 

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 11h00 ngày 06 tháng 03 năm 2026 đến 

trước 17h00 ngày 15 tháng 03 năm 2026 (2) 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 

03 năm 2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục yêu cầu báo giá (có danh mục chi tiết kèm theo) 

2. Đơn giá bao gồm thuế chi phí vận chuyển và các chi phí khác nếu có. 

3. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên, tỉnh Sơn La. 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các nhà cung cấp dịch vụ./. 

 

Nơi nhận: 

-  Như kính gửi; 

-  Lưu VT; 

-  Đăng tải trang web BV; 

-  Đăng tải trên mua sam cong.mpi.gov.vn. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Vì Duy Hiệp 

 



PHỤ LỤC 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-BVPY ngày 06/03/2026) 

 

STT TÊN VẬT TƯ ĐVT 

SỐ 

LƯỢNG 

Yêu cầu kỹ thuật cơ bản Địa điểm 

thực hiện 

1 Mực máy in 26A Lọ 600 

Loại mực: Mực laser đen  

Trọng lượng: 130g / chai 

Thương hiệu: Mitsuco 

Bệnh viện đa 

khoa khu vực 

Phù Yên 

2 Mực máy in 35A Lọ 330 

Loại mực: Mực laser đen  

Trọng lượng: 80g / chai 

Thương hiệu: Mitsuco 

3 Gạt mực 2900 Chiếc 100 

Loại: Gạt mực  

Dùng cho hộp mực: Canon 303 / HP 12A 

Chất liệu: Cao su chuyên dụng 

Chức năng: Gạt mực thừa trên trống từ 

4 Gạt từ 2900 Chiếc 100 

Loại: Gạt từ ) 

Dùng cho hộp mực: Canon 303 / HP 12A 

Chất liệu: Thép + lưỡi gạt chuyên dụng 

Chức năng: Điều tiết lớp mực trên trục từ 

5 Lô ép 2900 Chiếc 50 

Loại: Lô ép 

Dùng cho máy in: Canon LBP 2900 / HP 12A / 

Canon 303 

Chất liệu: Trục kim loại bọc cao su chịu nhiệt 

Chức năng: Ép giấy và cố định mực trong cụm sấy 

6 Bao lụa 2900 Chiếc 50 

Loại: Bao lụa sấy  

Dùng cho máy in: Canon LBP 2900 / HP 12A / 

Canon 303 

Chất liệu: Ống film chịu nhiệt phủ Teflon 

Chức năng: Truyền nhiệt để cố định mực lên giấy 

trong cụm sấy 

7 

Trống máy in 

2900 Chiếc 250 

Loại: Trống OPC  

Dùng cho hộp mực: Canon 303 / HP 12A 

Dùng cho máy: Canon LBP 2900 / 3000 

Chất liệu: Ống nhôm phủ lớp quang dẫn OPC 

Chức năng: Tạo hình ảnh tĩnh điện để in lên giấy 

8 

Trống máy in 

3300 Chiếc 80 

Loại: Trống OPC  

Dùng cho hộp mực: Canon 308 / HP 49A 

Dùng cho máy: Canon LBP 3300 / 3360 

Chất liệu: Ống nhôm phủ lớp quang dẫn OPC 

Chức năng: Tạo hình ảnh tĩnh điện để in lên giấy 

9 Hộp mực 2900 Chiếc 120 

Loại: Hộp mực laser đen 

Hãng: Komaxi 

Model: Canon 303 / HP 12A (Q2612A) 

Dùng cho máy: Canon LBP 2900 

Dung lượng in: Khoảng 2.000 trang A4 (độ phủ 

5%) 

Tình trạng: Mới / tương thích 

10 Gạt mực 3300 Chiếc 80 

Dùng cho hộp mực: Canon 308 / HP 49A 

Dùng cho máy: Canon LBP 3300 / 3360 

Chất liệu: Cao su chuyên dụng 

Chức năng: Gạt mực thừa trên trống OPC, giúp 

bản in sắc nét và không lem mực 

11 Gạt từ 3300 Chiếc 75 

Dùng cho hộp mực: Canon 308 / HP 49A 

Dùng cho máy: Canon LBP 3300 / 3360 

Chất liệu: Thép hợp kim và cao su chuyên dụng 



Chức năng: Điều chỉnh và phân phối lượng mực 

đều trên trục từ, đảm bảo bản in rõ nét 

12 Hộp mực 3300 Chiếc 10 

Loại: Hộp mực laser đen 

Hãng : Komaxi 

Model: Canon 308 / HP 49A 

Dùng cho máy: Canon LBP 3300 / 3360 

Dung lượng in: Khoảng 6.000 trang (độ phủ 5%) 

Chức năng: Cung cấp mực in cho máy in laser 

13 bàn phím fulhen Chiếc 31 

Loại: Bàn phím máy tính có dây 

Model: L411 

Hãng sản xuất: Fuhlen 

Kết nối: USB 

Số phím: 104 phím 

Chất liệu: Nhựa ABS 

Tương thích: Windows / MacOS / Linux 

Chức năng: Thiết bị nhập dữ liệu cho máy tính 

14 chuột fulhen Chiếc 31 

Loại: Chuột máy tính có dây 

Model: L102 

Hãng sản xuất: Fuhlen 

Kết nối: USB 

Độ phân giải: 1000 DPI 

Số nút: 3 nút 

Chất liệu: Nhựa ABS 

Tương thích: Windows / MacOS / Linux 

Chức năng: Thiết bị điều khiển con trỏ cho máy 

tính 

15 

Mực máy photo 

MX510NT Lọ 30 

Loại: Mực photocopy laser đen 

Model: MX-510NT 

Dùng cho máy: Sharp MX-M414 / MX-M464 / 

MX-M514 

Dung lượng in: Khoảng 40.000 trang (độ phủ 5%) 

Chức năng: Cung cấp mực in cho máy photocopy 

16 Nguồn PC loại to Chiếc 29 

Model: ATX-450F 

Hãng sản xuất: Kenoo 

Công suất: 450W 

Quạt tản nhiệt: 12cm 

Chuẩn nguồn: ATX 

Màu sắc: Đen 

Cáp kết nối: Cáp dẹt 

17 

Nguồn PC loại 

nhỏ Chiếc 29 

Model: Mini 550 

Hãng sản xuất: Kenoo 

Công suất: 550W 

Chuẩn nguồn: ATX / Mini 

Quạt tản nhiệt: Quạt làm mát tích hợp 

Màu sắc: Đen 

18 Hộp mực 6000 Chiếc 10 

Loại: Hộp mực laser đen 

Model: Canon 325 / HP 85A (CE285A) 

Dùng cho máy: Canon LBP 6000 / 6030 / 6030W 

Dung lượng in: Khoảng 1.600 trang (độ phủ 5%) 

Chức năng: Cung cấp mực in cho máy in laser 

19 Dây mạng  Thùng 02 

Loại: Cáp mạng LAN CAT6 UTP 

Hãng sản xuất: SOTAKO 

Chiều dài: 305m/cuộn 

Cấu tạo: 4 cặp dây xoắn  

Chất liệu lõi: hợp kim đồng 

Vỏ cáp: Nhựa PVC 

Chuẩn truyền dẫn: CAT6 



Chức năng: Kết nối mạng LAN cho máy tính và 

thiết bị mạng 

20 Hạt mạng Túi 01 

Loại: Hạt mạng RJ45 

Model: TE164 

Hãng sản xuất: Jasoz 

Chuẩn kết nối: RJ45 

Chuẩn cáp: CAT5/CAT6 

Chất liệu: Nhựa + chân tiếp xúc kim loại mạ đồng 

Chức năng: Đầu nối cáp mạng LAN với thiết bị 

mạng 

21 

Mực màu 

L8050(6 

màu)tăng thêm 

mực đen(4lọ) Lọ 40 

Loại: Mực in phun màu 

Dùng cho máy: Epson L8050 

Màu sắc: 6 màu (Cyan, Magenta, Yellow, Black, 

Light Cyan, Light Magenta) 

Dạng mực: Mực nước  

Chức năng: Cung cấp mực in cho máy in phun 

màu Epson 

22 Dây VGA 1.5m Chiếc 20 

Loại: Cáp tín hiệu VGA 

Chuẩn kết nối: VGA 

Chiều dài: 1.5m 

Chất liệu: Lõi đồng, vỏ nhựa PVC 

Chức năng: Truyền tín hiệu hình ảnh từ máy tính 

đến màn hình hoặc máy chiếu 

23 

Nguồn đơn 

12V1.5A Chiếc 100 

Loại: Bộ nguồn adapter dùng cho camera 

Hãng sản xuất: HUNKEY 

Điện áp đầu vào: AC 100–240V, 50/60Hz 

Điện áp đầu ra: DC 12V 

Dòng điện: 2A 

Chuẩn kết nối: Jack DC 

24 

Dây cáp kết nối 

máy in 1.5m Sợi 09 

Loại: Cáp kết nối máy in USB 

Chiều dài: 1.5m 

Chuẩn kết nối: USB 2.0 (USB A to USB B) 

Chất liệu: Lõi đồng, vỏ nhựa PVC 

Chức năng: Kết nối máy in với máy tính 

25 

Kìm bấm mạng 

RJ45 Chiếc 03 

Loại: Kìm bấm đầu mạng 

Model: 70683 

Hãng sản xuất: Ugreen 

Màu sắc: Đen 

Chức năng: Bấm đầu mạng RJ45/RJ11 

Chất liệu: Thép hợp kim, tay cầm bọc nhựa 

Ứng dụng: Thi công và lắp đặt hệ thống mạng 

LAN 

26 Hộp mực HP402 Hộp 05 

Loại: Hộp mực laser đen 

Hãng: Komaxi 

Model: CF226A / Canon 052 

Dùng cho máy: HP LaserJet Pro M402 / M426; 

Canon LBP212 / LBP214 / LBP215 

Dung lượng in: Khoảng 3.100 trang (độ phủ 5%) 

Chức năng: Cung cấp mực in cho máy in laser 

27 

Trống máy in 

HP402 Cái 20 

Loại: Trống OPC  

Dùng cho hộp mực: HP 26A (CF226A) / Canon 

052 

Dùng cho máy: HP LaserJet Pro M402 / M426; 

Canon LBP212 / LBP214 / LBP215 

Chất liệu: Hợp kim nhôm phủ lớp quang dẫn 

Chức năng: Nhận hình ảnh tĩnh điện và truyền 

mực lên giấy in 
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